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	TT
	Sở Tư pháp tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	1. 
	Thanh Hóa
	Mai Thế Bản
	17336
	x
	
	20
	4
	1960
	Phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Đã là điều tra viên cao cấp

	2. 
	Thành phố 

Đà Nẵng
	Nguyễn Thanh Mận
	17337
	x
	
	26
	3
	1959
	Phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
	Đã là thẩm phán

	3. 
	Lạng Sơn
	Lâm Xuân Tặng
	17338
	x
	
	25
	6
	1959
	Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
	Đã là thẩm phán

	4. 
	Lạng Sơn
	Lương Văn Đông
	17339
	x
	
	08
	6
	1958
	Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
	Đã là kiểm sát viên

	5. 
	Lạng Sơn
	Nguyễn Thị Oanh
	17340
	
	x
	02
	11
	1960
	Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
	Đã là thẩm phán

	6. 
	Lâm Đồng
	Trần Quang Cảnh
	17341
	x
	
	15
	8
	1959
	Xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	Đã là thẩm phán

	7. 
	Thành phố 

Hà Nội
	Nguyễn Kim Hồng
	17342
	x
	
	25
	9
	1959
	Phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Đã là tiến sỹ luật, chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật

	8. 
	Thành phố

Hà Nội
	Dương Văn Hậu
	17343
	x
	
	13
	9
	1959
	Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Đã là tiến sỹ luật

	9. 
	Bình Phước
	Nguyễn Trọng Đại
	17344
	x
	
	17
	8
	1976
	Phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	Đã là thẩm phán

	10. 
	Kon Tum
	Đào Thế Kao
	17345
	x
	
	11
	9
	1959
	Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	Đã là kiểm sát viên
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